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MÔN THI : FIN 473 (A-C) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212445045 Cù Phương Anh FIN 473 A K27QNH

2 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình FIN 473 A K27QNH

3 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm FIN 473 A K27QNH

4 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu FIN 473 A K27QNH

5 28204221301 Phan Võ Ngọc Châu FIN 473 A K28QDT

6 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi FIN 473 A K27QNH

7 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung FIN 473 A K27QNH

8 27212430224 Đồng Phước Dương FIN 473 A K27QNH

9 27202401236 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 473 A K27QNH

10 28209431593 Trần Thị Châu Giang FIN 473 A K28QNH

11 27202443530 Mang Thị Ngọc Hà FIN 473 A K27QNH

12 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ FIN 473 A K25QNH

13 27202444211 Ngô Thị Hồng Hạnh FIN 473 A K27QNH

14 27207146814 Trần Thị Phúc Hậu FIN 473 A K27QNH

15 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu FIN 473 A K27QNH

16 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ FIN 473 A K27QNH

17 28214206295 Nguyễn Bùi Quang Hùng FIN 473 A K28QDT

18 27212135962 Dương Đức Kỳ FIN 473 A K27QNH

19 27214728879 Cao Gia Lâm FIN 473 A K27QTC

20 27211203198 Nguyễn Quyền Linh FIN 473 A K28QDT

21 28204802961 Phạm Thị Thu Loan FIN 473 A K28QNH

22 27212400478 Trần Duy Nhật Long FIN 473 A K27QNH

23 28214201815 Trần Văn Luân FIN 473 A K28QDT

24 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly FIN 473 A K27QNH

25 27202401706 Nguyễn Thị Trà My FIN 473 A K27QNH

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



2/6

MÔN THI : FIN 473 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202448887 Mai Thái Hoàng My FIN 473 A K27QNH

2 27202129312 Phạm Thị Bích Ngân FIN 473 A K27QNH

3 27202401660 Đặng Thị Thảo Nguyên FIN 473 A K27QNH

4 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên FIN 473 A K27QNH

5 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt FIN 473 A K27QNH

6 28204743018 Đỗ Thị Nhi FIN 473 A K28QNH

7 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh FIN 473 A K27QNH

8 28214452715 Trần Phú FIN 473 A K28QDT

9 27202449653 Trương Thị Diễm Quỳnh FIN 473 A K27QNH

10 27212302634 Trương Ngọc Như Quỳnh FIN 473 A K27QTC

11 27202429837 Nguyễn Lê Bích Thanh FIN 473 A K27QTC

12 28204605709 Huỳnh Thị Phương Thảo FIN 473 A K28QTC

13 27212450053 Trần Phước Thịnh FIN 473 A K27QTC

14 27202135204 Huỳnh Ngọc Thoa FIN 473 A K27QTC

15 27202302418 Lương Thị Anh Thư FIN 473 A K27QTC

16 27202229002 Đào Thị Phương Thùy FIN 473 A K27QNH

17 27202326672 Chung Thị Thu Trang FIN 473 A K27QTC

18 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang FIN 473 A K27QNH

19 27212426660 Đoàn Công Trực FIN 473 A K27QNH

20 27212451250 Nguyễn Văn Trung FIN 473 A K27QNH

21 27211342720 Phạm Duy Tuấn FIN 473 A K27QTC

22 27212427832 Trương Ngọc Tường Vi FIN 473 A K27QNH

23 27212401047 Ngô Văn Viễn FIN 473 A K27QNH

24 28204803737 Lê Nguyễn Trường Vy FIN 473 A K28QNH

25 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến FIN 473 A K27QNH

26

27

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/6

MÔN THI : FIN 473 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212442535 Nguyễn Trường An FIN 473 C K27QNH

2 27202135344 Võ Hoàng Lan Anh FIN 473 C K27PSU-QNH

3 27202402962 Mai Hoàng Phương Anh FIN 473 C K27PSU-QNH

4 26212434072 Lê Trịnh Trung Bảo FIN 473 C K27PSU-QNH

5 27202402525 Võ Thị Kim Chi FIN 473 C K27QNH

6 28214847029 Nguyễn Trọng Đại FIN 473 C K28QNH

7 27212336205 Phan Văn Đạt FIN 473 C K27QTC

8 28214803915 Trần Bĩnh Đạt FIN 473 C K28QNH

9 27202401640 Phan Thị Bảo Hân FIN 473 C K27QNH

10 27202430945 Nguyễn Thị Diễm Hằng FIN 473 C K27PSU-QNH

11 27212439572 Nguyễn Đại Hảng FIN 473 C K27QNH

12 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp FIN 473 C K27QNH

13 27202435495 Nguyễn Thị Hoàng Hiếu FIN 473 C K27PSU-QNH

14 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu FIN 473 C K27QNH

15 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa FIN 473 C K27QNH

16 27202427889 Nguyễn Thị Hoa FIN 473 C K27PSU-QNH

17 27212423982 Lý Vũ Hoàng FIN 473 C K27PSU-QNH

18 27212447639 Phạm Xuân Hưng FIN 473 C K27QNH

19 27212435584 Phan Minh Huy FIN 473 C K27QNH

20 28204801480 Nguyễn Thị Anh Huyền FIN 473 C K28QNH

21 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều FIN 473 C K27QNH

22 27212453197 Võ Mỹ Kim FIN 473 C K27QNH

23 28214851065 Bùi Minh Lâm FIN 473 C K28QNH

24 27202433854 Nguyễn Thị Bích Liễu FIN 473 C K27QNH
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MÔN THI : FIN 473 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202232990 Võ Thị Ngọc Linh FIN 473 C K27QNH

2 27202402152 Trương Thị Linh FIN 473 C K27QNH

3 27202440043 Phạm Nhật Linh FIN 473 C K27QNH

4 28204844340 Nguyễn Thị Hoàng Linh FIN 473 C K28QNH

5 26217222936 Hà Nguyên Đại Lộc FIN 473 C K26QNH

6 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân FIN 473 C K27QNH

7 27202400381 Võ Thị Cẩm Ly FIN 473 C K27QNH

8 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly FIN 473 C K27QNH

9 27202440877 Dương Thị Khánh Ly FIN 473 C K27QNH

10 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi FIN 473 C K27QNH

11 27202423353 Phạm Thị Thu My FIN 473 C K27QNH

12 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân FIN 473 C K27QTC

13 27202426369 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc FIN 473 C K27PSU-QNH

14 27202441340 Lê Thị Hồng Ngọc FIN 473 C K27QNH

15 27212431065 Phan Xuân Nguyên FIN 473 C K28PSU-QNH

16 27202443461 Cao Thị Thanh Nhàn FIN 473 C K27PSU-QNH

17 27202202267 Trương Ngọc Nhân FIN 473 C K27PSU-QNH

18 27212449405 Trịnh Ngọc Nhật FIN 473 C K27QNH

19 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như FIN 473 C K27QNH

20 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 473 C K27QNH

21 27202202875 Nguyễn Thị Hồng Nhung FIN 473 C K27PSU-QNH

22 27202400220 Đặng Ngọc Hồng Nhung FIN 473 C K27PSU-QNH

23 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung FIN 473 C K27QNH

24 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung FIN 473 C K27QNH

25

26

27

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



5/6

MÔN THI : FIN 473 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212353239 Lê Hồng Nhung FIN 473 C K27PSU-QNH

2 27202441940 Ngô Thị Kim Oanh FIN 473 C K27QNH

3 27202443022 Đoàn Thị Kiều Oanh FIN 473 C K27QNH

4 27202449474 Nguyễn Trần Hoàng Oanh FIN 473 C K27QNH

5 27212430279 Trần Cảnh Phú FIN 473 C K27QNH

6 27212449650 Ngô Văn Phúc FIN 473 C K27QNH

7 27212401398 Ngô Công Phước FIN 473 C K27PSU-QNH

8 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương FIN 473 C K27QNH

9 27212321475 Nguyễn Thanh Quân FIN 473 C K27QTC

10 27212132783 Lê Văn Quý FIN 473 C K27QNH

11 27202435574 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 473 C K27QNH

12 27202453764 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 473 C K27QNH

13 27212301200 Văn Viết Sỹ FIN 473 C K27HP-QTC

14 27212344055 Bùi Minh Tâm FIN 473 C K27HP-QTC

15 27214342785 Phan Vạn Tâm FIN 473 C K27QNH

16 27202444217 Nguyễn Thị Hồng Thắm FIN 473 C K27PSU-QNH

17 27217032643 Nguyễn Thanh Thắng FIN 473 C K28QDT

18 26202500596 Đặng Bảo Thanh FIN 473 C K27PSU-QNH

19 27202402692 Nguyễn Hà Phương Thảo FIN 473 C K27PSU-QNH

20 28204805694 Tạ Thị Phương Thảo FIN 473 C K28QNH

21 27212480026 Phan Đình Thi FIN 473 C K27QNH

22 27212435557 Lê Nhật Thiên FIN 473 C K27QNH

23 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh FIN 473 C K27QNH

24 27202452969 Trần Thị Anh Thư FIN 473 C K27PSU-QNH
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MÔN THI : FIN 473 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212444298 Nguyễn Minh Thuận FIN 473 C K27PSU-QNH

2 27212435549 Đặng Trần Thực FIN 473 C K27QNH

3 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương FIN 473 C K27QNH

4 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết FIN 473 C K27QNH

5 27212130129 Hồ Đăng Toàn FIN 473 C K27QNH

6 27212436468 Nguyễn Tất Toàn FIN 473 C K27QNH

7 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm FIN 473 C K27QNH

8 27202441188 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 473 C K27QNH

9 27212427603 Trần Đình Khôi Trí FIN 473 C K27PSU-QNH

10 27212428667 Phạm Khánh Triều FIN 473 C K27QNH

11 27212445210 Nguyễn Phạm Thuý Trinh FIN 473 C K27PSU-QNH

12 27212400959 Huỳnh Đức Tùng FIN 473 C K27QNH

13 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường FIN 473 C K27QNH

14 27202401429 Phạm Thị Kim Tuyến FIN 473 C K27QNH

15 27202445836 Bùi Thị Ngọc Tuyền FIN 473 C K27PSU-QNH

16 27212431728 Trần Thanh Uyên FIN 473 C K27QNH

17 27202451315 Nguyễn Thị Hồng Vân FIN 473 C K27QTC

18 27212422932 Ông Ích Thảo Vân FIN 473 C K27PSU-QNH

19 28214801931 Phùng Quang Vinh FIN 473 C K28QNH

20 25212402201 Lê Đăng Tuấn Vũ FIN 473 C K26QNH

21 27212438633 Nguyễn Trần Hoàng Vũ FIN 473 C K27PSU-QNH

22 27212453002 Phan Hoàng Vy FIN 473 C K27QNH

23 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân FIN 473 C K27QNH

24 27202401145 Trần Thị Hải Yến FIN 473 C K27PSU-QNH
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